
STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

1 LÊ MINH ĐĂNG 8/5/1993 179215576

2 PHAN HAI ĐĂNG 12/06/1997 279217038

3 NGUYỄN TRUNG HIẾU 20/07/2000 279206998

4 ĐẶNG THỊ HOÀ 15/12/1989 179163324

5 NGUYỄN THỊ ÁNH HƯƠNG 15/02/2026 179215564

6 TRẦN QUANG HUY 25/4/1993 179205054

7 LÊ DƯƠNG DIỆP KHA 29/07/1997 279206975

8 NGUYỄN PHAN ANH KHOA 02/11/1999 179269077

9 HỒ NGUYÊN KHÔI 15/2/1995 179215644

10 VÒNG MỸ LÀY 12/08/1993 179205094

11 NGUYỄN PHÚ LỘC 18/06/1991 279174828

12 NGUYỄN TIỀN PHONG 9/5/1989 279185638

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ DU LỊCH

             DANH SÁCH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                  KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN 

             DU LỊCH QUỐC TẾ NĂM 2026 (KHÓA 02 TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2026) 

            (Đính kèm Thông báo số         /TB-SDL ngày      tháng 7 năm 2026)



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

13 HUỲNH ANH QUỐC 05/10/1993 279185492

14 BÙI MINH TÀI 26/8/1987 279164149

15 NGUYỄN VIẾT TÀI 19/6/1996 179225684

16 NGUYỄN QUỐC THẮNG 18/07/1955 179100787

17 NGUYỄN TRỌNG THẢO 12/11/1980 179183846

18 NGÔ QUỐC TIẾN 12/12/1993 179194798

19 TRÀ VĂN TIỆN 12/11/2002 279258802

                                                SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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